
UBND XÃ TIÊN LÃNG
TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THANH

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ " NGHỀ NGHIỆP + NGÀY 22/12"
Lớp: 4 Tuổi C1. Thời gian thực hiện: 5 tuần ( từ 08/12/2025- 9/01/2026)

I - Mục tiêu - nội dung - hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP+NGÀY 22/12

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức Những 

bác thợ 
chăm chỉ

Bé thích 
làm chú 
bộ đội

Nghề bác 
sĩ

Bác nông 
dân

Bác nông 
dân

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh so 
với kế 
hoạch 

chung của 
nhà

trường 
(nếu có)

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # #

Thực hiện đúng, 
đủ, nhịp nhàng các 
động tác trong bài 
tập thể dục theo 

hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục Bài 4: (Hô hấp/ Tay/ Lưng, bụng/ 
Chân/ Bật)

Lớp 
học

Sân 
chơi TDS TDS TDS TDS TDS

17

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động bước đi liên 
tục trên ghế thể
dục

Đi bước thường trên ghế thể dục Tiết học: Đi bước thường trên ghế 
thể dục

Lớp 
học

Lớp 
học HĐH

21

Kiểm soát được 
vận động đi thay 
đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh 4-5 lần

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh Tiết học: Đi thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh

Lớp 
học

Lớp 
học HĐH

40
Bền bỉ, dẻo dai, duy 
trì được vận động 
chạy chậm 60-80m

Chạy chậm 60-80m Tiết học: Chạy chậm 60-80m Lớp 
học

Lớp 
học HĐH
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
bác thợ 
chăm chỉ

Bé thích 
làm chú 
bộ đội

Nghề bác 
sĩ

Bác nông 
dân

Bác nông 
dân

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh so 
với kế 
hoạch 

chung của 
nhà

trường 
(nếu có)

60
Trườn thẳng hướng 
đích, liên tục 2m và 
theo khả năng

Trườn theo hướng thẳng Tiết học: Trườn theo hướng thẳng Lớp 
học

Phòng 
chức 
năng

HĐH

99

Bật tách chân, 
khép chân qua 5 ô 
liên tục, không 
dẫm vạch

Bật tách chân, khép chân qua 5 ô Tiết học: Bật tách chân, khép chân 
qua 5 ô

Lớp 
học

Lớp 
học HĐH

112
Thực hiện được vận 
động vo, xoáy, xoắn, 
vặn

Vo, xoáy, xoắn, vặn Trẻ thực hiện vo, xoáy, xoắn, vặn Khối Lớp 
học HĐG

115
Tô, vẽ được một 
số hình đơn giản, 
gần gũi

Tô, vẽ hình Rèn kỹ năng tô, vẽ hình Khối Lớp 
học HĐG HĐG

122 Xếp chồng được 
10-12 khối Xếp chồng các hình khối

Trẻ chơi xếp: Khu vui chơi của bé
Khối Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

127 Biết tết sợi đôi Đan tết sợi đôi Đan tết sợi đôi Khối Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

133
Biết sử dụng đúng 
cách một số văn phòng 
phẩm thông thường

Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: kéo, bút chì, 
bút lông, hồ dán, băng keo 2 mặt

Dạy trẻ cách sử dụng một số thiết bị 
văn phòng phẩm: kéo, bút chì, bút 
lông, hồ dán, băng keo 2 mặt

Khối Lớp 
học HĐG HĐG

149

Biết ý nghĩa của
việc ăn để giúp cơ 
thể cao lớn, khỏe 
mạnh, thông minh.

Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm Trẻ nhận biết giá trị dinh dưỡng 
của một số loại thực phẩm Khối Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức Những 

bác thợ 
chăm chỉ

Bé thích 
làm chú 
bộ đội

Nghề bác 
sĩ

Bác nông 
dân

Bác nông 
dân

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh so 
với kế 
hoạch 

chung của 
nhà

trường 
(nếu có)

158

Có kỹ năng rửa tay
bằng xà phòng 
đúng quy trình.
Biết tự rửa tay 
bằng xà phòng khi
được nhắc nhở

Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng Khối Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

164
Có kỹ năng đánh răng 
đúng thao tác. Biết tự 
đánh răng

Tập luyện thao tác đánh răng Rèn thao tác đánh răng Khối Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN

173

Biết tự cầm bát,
thìa xúc ăn gọn 
gàng, không rơi 
vãi, không đổ thức 
ăn

Cách sử dụng bát, thìa Rèn trẻ cách sử dụng bát, thìa Khối Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

181

Biết một số hành
vi văn minh, thói 
quen tốt trong ăn 
uống. Biết thực 

hiện khi được yêu
cầu.

Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, 
không vừa nhai vừa nói

Rèn cho trẻ một số hành vi từ tốn, 
không đùa nghịch làm đổ vãi thức 
ăn, không vừa nhai vừa nói

Khối Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

190

Biết cách phân
biệt thực phẩm/ 
thức ăn sạch, an 
toàn

Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn Trẻ phân biệt thực phẩm/ thức ăn 
sạch, an toàn Khối Lớp 

học HĐC

195
Có một số hành vi 
tốt trong vệ sinh 
phòng bệnh

Giữ vệ sinh thân thể Giữ vệ sinh thân thể Khối Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

204
Biết ích lợi và lựa
chọn sử dụng trang 
phục phù hợp thời

Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết Trẻ biết ích lợi và cách sử dụng 
trang phục phù hợp thời tiết Khối Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức Những 

bác thợ 
chăm chỉ

Bé thích 
làm chú 
bộ đội

Nghề bác 
sĩ

Bác nông 
dân

Bác nông 
dân

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh so 
với kế 
hoạch 

chung của 
nhà

trường 
(nếu có)

210

Biết nhận ra và 
không chơi một số 
đồ vật có thể gây
nguy hiểm

Một số đồ vật gây nguy hiểm Trẻ nhận biết một số đồ vật gây 
nguy hiểm Khối Lớp 

học HĐC HĐNT HĐNT HĐC

215

Biết tránh và 
không làm một số 
hành động nguy 
hiểm khi được 
nhắc nhở phù hợp 
độ tuổi

Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân 
(cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý 
uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế , 
lan can, không theo người lạ, trêu động vật, hút 
thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người 
đang hút thuốc lá,…)

Trẻ biết việc làm có thể gây nguy 
hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn 
uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý 
uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không 
leo trèo bàn ghế , lan can, không 
theo người lạ, trêu động vật, hút 
thuốc lá có hại cho sức khỏe, 
không lại gần người đang hút thuốc 
lá,…)

Khối Lớp 
học HĐC HĐC HĐNT

236

Biết so sánh sự 
khác nhau và 
giống nhau của 
2-3 đồ dùng, đồ 
chơi

So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ 
dùng, đồ chơi.

Chơi tự do: So sánh sự khác 
nhau và giống nhau của 2-3 đồ 
dùng, đồ chơi.

Khối Lớp 
học HĐG

Biết một số hiện
tượng thời tiết theo

Thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh
hoạt của con nguời Quan sát thời tiết Lớp

học
Lớp
học HĐC HĐC

278

Có một số hiểu 
biết về các nguồn
ánh sáng và sự cần 
thiết của nó với 
cuộc sống con
người, con vật, cây

Các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc 
sống con người, con vật, cây

Trò chuyện về các nguồn ánh sáng 
và sự cần thiết của nó với cuộc 
sống con người, con vật, cây

Khối Lớp 
học HĐNT HĐNT



CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP+NGÀY 22/12

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
bác thợ 
chăm chỉ

Bé thích 
làm chú 
bộ đội

Nghề bác 
sĩ

Bác nông 
dân

Bác nông 
dân

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh so 
với kế 
hoạch 

chung của 
nhà

trường 
(nếu có)

Biết sử dụng các 
số từ 1 - 5 để chỉ 
số lượng, số thứ tự So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong 

phạm vi 5 bằng các cách khác nhau
Tiết học: "So sánh thêm bớt trong 

phạm vi 3"
Lớp 
học

Lớp 
học HĐH

301 Biết tách, gộp hai 
nhóm đối tượng có 
số lượng trong 
phạm vi 5, đếm và 
nói kết quả

Tiết học: Tách, gộp nhóm đối 
tượng trong phạm vi 3

Lớp 
học

Lớp 
học

HĐH

320

Sử dụng được dụng 
cụ để đo độ dài, 

dung tích của 2 đối 
tượng, nói kết quả 

đo và so sánh

Tách,Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong 
phạm vi 5, đếm và nói kết quả

Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo Tiết học : Đo độ dài một vật bằng một 
đơn vị đo

Lớp 
học

Lớp 
học HĐH

331

Biết sử dụng các 
vật liệu khác nhau 
để tạo ra các hình 
đơn giản

Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình 
đơn giản

Trò chơi: Sử dụng các vật liệu 
khác nhau để tạo ra các hình đơn 
giản

Khối Lớp 
học HĐG HĐG

Tiết hoc: Khám phá muối Lớp
học HĐHKể được tên, công 

việc, công cụ, sản 
phẩm/ ích lợi…

Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của 
một số nghề phổ biến Tiết hoạc: Khám phá bắp ngô HĐH
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
bác thợ 
chăm chỉ

Bé thích 
làm chú 
bộ đội

Nghề bác 
sĩ

Bác nông 
dân

Bác nông 
dân

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh so 
với kế 
hoạch 

chung của 
nhà

trường 
(nếu có)

của một số nghề 
phổ biến khi được 

hỏi, trò chuyện
Tiết hoc: Tìm hiểu nghề may Lớp 

học HĐH

Quan sát " Vườn rau" Sân
chơi HĐNT

Quan sát phòng y tế, công việc, 
dụng cụ của bác lao công, trang 
phục chú bộ đội, cô cấp dưỡng

Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

363
Kể được tên, công 
việc, công cụ, sản 
phẩm/ ích lợi… 
của một số nghề 

phổ biến khi được 
hỏi, trò chuyện

Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của 
một số nghề phổ biến

Tìm hiểu về nghề bác sĩ Lớp
học

Lớp 
học

HĐC

367
Kể được tên và nói 
được đặc điểm của 
một số ngày lễ hội

Tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội Tiết học "Tìm hiểu về 
ngày"22/12""

Lớp 
học HĐH

375 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # #

381
Có khả năng nghe hiểu 
và làm theo được 2, 3 
yêu cầu liên tiếp

Nghe hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp Trẻ nghe hiểu và làm theo được 2, 3 
yêu cầu liên tiếp Khối

Lớp 
học HĐG HĐC

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Khối Lớp 
học

HĐC HĐG

385

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung 

truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp 
với độ tuổi và chủ đề thực hiện Tiết học: Kể chuyện cho trẻ nghe: 

Cô bác sĩ tý hon
Lớp 
học

Lớp 
học

HĐH
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
bác thợ 
chăm chỉ

Bé thích 
làm chú 
bộ đội

Nghề bác 
sĩ

Bác nông 
dân

Bác nông 
dân

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh so 
với kế 
hoạch 

chung của 
nhà

trường 
(nếu có)

Tiết học : Dạy trẻ đọc thuộc thơ: " 
Chú bộ đội hành quân trong mưa"

Lớp 
học

Lớp 
học HĐH

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung 

truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề 

thực hiện
Tiết học : Dạy trẻ đọc đồng dao: " 
Rềnh rềnh, ràng ràng"

Lớp 
học

Lớp 
học HĐH

Tiết học : Dạy trẻ thuộc thơ " Đi
bừa"

Lớp
học

Lớp
học HĐHCó khả năng nghe 

hiểu nội dung 
truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Tiết học : Dạy trẻ đọc thuộc thơ: " 
Bé làm bao nhiêu nghề"

Lớp 
học

Lớp 
học HĐH

387

Nhận ra một số
sắc thái biểu cảm 
của lời nói (vui, 
buồn, sợ hãi)

Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ 
hãi)

Trò chuyện về một số sắc thái biểu 
cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi) Khối Lớp 

học HĐC HĐC

402
Kể lại được sự
việc có nhiều tình 
tiết

Kể lại sự việc có nhiều tình tiết Trẻ biết kể lại sự việc có nhiều tình 
tiết Khối Lớp 

học HĐC HĐC

404

Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi và chủ

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

Rèn, ôn cho trẻ đọc thuộc bài thơ, 
ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi 
và chủ đề thực hiện

Khối Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

Kể lại chuyện theo trình tự diễn biến
câu chuyện Khối Lớp

học HĐCBiêt kể chuyện có 
mở đầu, kết thúc Kể lại chuyện đã được nghe Kể chuyện sáng tạo theo tranh về

nghề y
Lớp
học

Lớp
học HĐG
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
bác thợ 
chăm chỉ

Bé thích 
làm chú 
bộ đội

Nghề bác 
sĩ

Bác nông 
dân

Bác nông 
dân

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh so 
với kế 
hoạch 

chung của 
nhà

trường 
(nếu có)

413

Biết sử dụng các 
từ biểu thị sự lễ 
phép trong giao 
tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Mời cô"; "Mời 
bạn"; "Cảm ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp

Trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ 
phép "Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm 
ơn"; "Xin lỗi"… trong giao tiếp

Khối Lớp 
học HĐC VS-AN HĐG VS-AN

427
Biết mô tả hành 
động của các nhân 
vật trong tranh

Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh Trẻ sử dụng ngôn ngữ mô tả hành 
động của các nhân vật trong tranh Khối Lớp 

học HĐG HĐG

433

Biết phân biệt 
phần mở đầu, kết 
thúc của sách. 
"Đọc" truyện qua 
các tranh vẽ. Có ý 
thức giữ gìn và 
bảo vệ sách

Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" 
truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách

Trẻ biết phân biệt phần mở đầu, 
kết thúc của sách. "Đọc" truyện 
qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ 
sách

Khối Lớp 
học HĐC HĐG HĐG

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # #

490

Thực hiện được một 
số quy định ở lớp, 
gia đình và nơi công 
cộng phù hợp độ 
tuổi

Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Dọn 
dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào 
nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông 
bà, bố mẹ

Thực hiện một số quy định ở lớp 
và gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ 
dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào 
nơi quy định, giờ ngủ không làm 
ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ

Khối Lớp 
học HĐG HĐG HĐC HĐG HĐC

498

Biết trao đổi, thỏa
thuận với bạn để 
cùng thực hiện Phối hợp cùng bạn trong chơi, trực nhật Trẻ có kỹ năng phối hợp cùng bạn 

trong chơi, trực nhật Khối Lớp 
học HĐG HĐC HĐC

502 Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" Trẻ phân biệt hành vi" đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu" Lớp học

Lớp 
học HĐG
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
bác thợ 
chăm chỉ

Bé thích 
làm chú 
bộ đội

Nghề bác 
sĩ

Bác nông 
dân

Bác nông 
dân

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh so 
với kế 
hoạch 

chung của 
nhà

trường 
(nếu có)

Tiết học: Cháu yêu chú bộ đội Lớp
học HĐH

Tiết học: TCKN_ XH "Bác nông
dân chăm chỉ"

Lớp
học HĐH

Tiết học: Dạy trẻ kỹ năng nhạt rau
muống

Lớp
học

Trò chuyện về các nghề trong xã
hội

Lớp
học HĐC HĐC

513

Biết phân biệt 
hành vi " đúng" - 
" sai", " tốt" - " 

xấu"

Biết bảo vệ môi
trường xung quanh

Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình và 
mọi người

Hành vi bảo vệ môi trường Trẻ có hành vi bảo vệ môi trường:
nhặt rác, nhặt lá cây Khối Lớp

học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

Biết trao đổi, thỏa 
thuận với bạn để 
cùng thực hiện 
hoạt động chung 
(chơi, trực nhật)

Phối hợp cùng bạn trong chơi, trực nhật Hướng dẫn trẻ kỹ năng lau nhà Khối Lớp 
học HĐC HĐC

518 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # #

523

Chăm chú lắng
nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc (hát 
theo, vỗ tay, nhún 
nhảy, lắc lư, thể 
hiện động tác 
minh họa) theo bài 
hát, bản nhạc; 
thích nghe đọc

Nghe bài hát, bản nhạc; phù hợp với độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

Trẻ nghe bài hát, bản nhạc; phù 
hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện Khối Lớp 

học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

527 Thích nghe và 
nhận ra các loại 
nhạc khác nhau

Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca)

Nghe và nhận ra các loại nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca) Khối Lớp 

học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
bác thợ 
chăm chỉ

Bé thích 
làm chú 
bộ đội

Nghề bác 
sĩ

Bác nông 
dân

Bác nông 
dân

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh so 
với kế 
hoạch 

chung của 
nhà

trường 
(nếu có)

Tiết học: Dạy trẻ hát : " Cháu yêu
cô chú công nhân"

Lớp
học

Lớp
học HĐH

Tiết học:Dạy trẻ hát : " Em muốn
làm"

Lớp
học

Lớp
học HĐH

(nhạc thiếu nhi, 
dân ca)

Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 
theo nhịp điệu các 
bài hát, bản nhạc 
với các hình thức 
(vỗ tay theo nhịp, 

tiết tấu, múa)

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm 
của bài hát

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết 
tấu

Dạy trẻ VTTTC : Lớn lên cháu lái 
máy cày

Lớp 
học

Lớp 
học HĐH

Biết phối hợp các 
nguyên vật liệu tạo 
hình để tạo ra sản 

phẩm

Trẻ xếp sỏi, lá cây tạo ra các hình 
học, hình sáng tạo

Lớp 
học

Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

Vẽ bằng phấn trên sân trường sản
phẩm các nghề bé thích

Lớp
học

Lớp
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

Tiết học: Dạy trẻ múa " Chú bộ
đội"

Lớp
học

Lớp
học HĐH

Tiết học: Vẽ trang phục bác sĩ Lớp
học

Lớp
học HĐH

Biết vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên ngang, 
cong tròn tạo thành 

bức tranh có màu sắc 
và bố cục

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong 
thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo 
thành bức tranh có màu sắc và bố cục

Tiết học: Vẽ sản phẩm nghề nông Lớp học Lớp 
học HĐH

Biết xé, cắt theo
đường thẳng, Gấp mũ ca nô Lớp học Sân

chơi HĐNT
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
bác thợ 
chăm chỉ

Bé thích 
làm chú 
bộ đội

Nghề bác 
sĩ

Bác nông 
dân

Bác nông 
dân

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh so 
với kế 
hoạch 

chung của 
nhà

trường 
(nếu có)

Xé viền lá cây tạo hình sáng tạo Lớp học Sân
chơi HĐNT

Xé, dán trang phục các nghề Lớp 
học

Lớp 
học HĐG

đường cong… và 
dán thành sản 

phẩm có màu sắc, 
bố cục

Biết làm lõm, dỗ bẹt, 
bẻ loe, vuốt nhọn, 

uốn cong đất nặn để 
nặn thành sản phẩm 

có nhiều chi tiết

Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán 
thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để 
nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết Trẻ nặn sản phẩm các nghề Lớp 

học
Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 33 34 31 33 34
Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 12 13 12 11 13

- Lĩnh vực nhận thức 5 4 4 5 4
- Lĩnh vực ngôn ngữ 5 7 5 6 6

- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 4 3 5 5 4
- Lĩnh vực thẩm mỹ 7 7 5 6 7

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 33 34 31 33 34
Trong đó: - Đón trả trẻ 2 2 2 2 2

- Thể dục sáng 1 1 1 1 1
- Hoạt động góc 8 6 7 7 8
- Hoạt động ngoài trời 5 6 5 6 6
- Vệ sinh - ăn ngủ 4 6 4 5 5
- Hoạt động chiều 8 8 7 7 7
- Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0

- Lễ hội 0 0 0 0 0
Hoạt động học 5 5 5 5 5

Chia ra: + Giờ thể chất 1 1 1 1 1
+ Giờ nhận thức 2 1 1 2 1
+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1 1

+ Giờ TC-KNXH 0 1 0 1 0
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Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5TT Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Phạm vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Những 
bác thợ 
chăm chỉ

Bé thích 
làm chú 
bộ đội

Nghề bác 
sĩ

Bác nông 
dân

Bác nông 
dân

Ghi chú về 
sự điều 
chỉnh so 
với kế 
hoạch 

chung của 
nhà

trường 
(nếu có)

+ Giờ thẩm mỹ 1 1 2 0 2

                         TM. BAN GIÁM HIỆU
                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh “Những  bác 

thợ chăm chỉ”
Nhánh “Bé thích 
làm chú bộ đội” Nhánh “Nghề y”

Nhánh “ Bác nông dân”

Giáo 
viên

- Xây dựng kế hoạch 
toàn chủ đề: “Nghề 
nghiệp”.
- Cung cấp cho trẻ kiến 
thức về một số nghề 
phổ biến: Công nhân, 
giáo viên, bác sĩ, nông 
dân...
- Tạo môi trường lớp 
học theo chủ đề “ 

- Một số tranh, ảnh, 
sách, video, tài liệu, 
truyện về các hoạt 
động của chú bộ đội
- Tranh minh họa các 
bài thơ dạy trẻ theo 
chủ đề “ Bé thích 
làm chú bộ đội
- Sắp xếp, trang trí 
các góc chơi

- Trang trí môi 
trường học tập theo 
chủ đề nhánh “Nghề 
y”.
- Chuẩn bị các nội 
dung bài dạy theo 
chủ đề nhánh.
- Bố trí sắp xếp góc 
chơi phù hợp với 
chủ đề nhánh.

- Thiết kế môi 
trường hoạt động 
giáo dục  theo  chủ 
đề “ Bác nông dân”
- Sắp xếp, trang trí 
các góc chơi.  Soạn 
giáo án trước khi 
lên lớp.
- Làm đồ dùng đồ 
chơi phục vụ cho 

- Xây dựng kế 
hoạch toàn chủ đề: “ 
Bác nông dân”
- Cung cấp cho trẻ 
kiến thức về một số 
nghề phổ biến: 
Công nhân, giáo 
viên, bác sĩ, nông 
dân...
- Tạo môi trường 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Những bác thợ chăm chỉ 1 Từ 8/12 - 12/12/2025 Phạm Thị Ngân

Bé thích làm chú bộ đội 1 Từ 15/12 - 19/12/2025 Vũ Thị Thúy

Nghề bác sĩ 1 Từ 22/12 - 26/12/2025 Phạm Thị Ngân

Từ 29/12/2025 - 02/1/2026 Vũ Thị ThúyBác nông dân
2

Từ 5/1/2026 - 9/1/2026 Phạm Thị Ngân



Những bác thợ chăm 
chỉ?”
- Sưu tầm một số tranh, 
ảnh, sách, video, tài 
liệu, truyện về các nghề.
- Tranh minh họa các 
bài thơ dạy trẻ: Bé làm 
bao nhiêu nghề, Ước 
mơ của Tý, Cô giáo 
của em...

- Soạn giáo án trước 
khi lên lớp.
- Trang trí môi 
trường học tập, làm 
đồ dùng đồ chơi 
phục vụ cho chủ đề “ 
Bé thích làm chú bộ 
đội”

- Tranh ảnh về các 
đồ dùng trong phục 
vụ cho “ Nghề y”.

chủ đề “ Bác nông 
dân”
- Sưu tầm tranh 
ảnh,nguyên vật liệu 
có sẵn và các loại 
phế phẩm để làm đồ 
dùng đồ chơi.

lớp học theo chủ đề 
- Sưu tầm một số 
tranh, ảnh, sách, 
video, tài liệu, 
truyện về các nghề.

Nhà 
trường

- Chuẩn bị các cơ sở vật 
chất trang thiết bị, các 
nguyên vật liệu, đồ 
dùng, tranh ảnh, sách 
truyện về chủ đề “ Nghề 
nghiệp”.
- Duyệt kế hoạch bài 
dạy cho giáo viên.

- Bổ sung đồ dùng 
trang thiết bị dạy học 
như: bút, màu, đất 
nặn, giấy vẽ... để trẻ 
học tập.
- Duyệt kế hoạch bài 
dạy cho giáo viên.

- Bổ sung đồ dùng 
trang thiết bị dạy 
học như: bút, màu, 
đất nặn, giấy vẽ... 
để trẻ học tập.
- Duyệt kế hoạch 
bài dạy cho giáo 
viên.

- Bổ sung đồ dùng 
trang thiết bị dạy 
học như: bút, màu, 
đất nặn, giấy vẽ... 
để trẻ học tập.
- Duyệt kế hoạch 
bài dạy cho giáo 
viên.

- Chuẩn bị các cơ sở 
vật chất trang thiết 
bị, các nguyên vật 
liệu, đồ dùng, tranh 
ảnh, sách truyện về 
chủ đề. Duyệt kế 
hoạch bài dạy cho 
giáo viên.

Phụ 
huynh

- Chuẩn bị trang phục 
cho trẻ đi học đúng quy 
định và phù hợp với 
thời tiết.
-Ủng hộ cho lớp các 
nguyên vật liệu đồ dùng 
đồ chơi, tranh ảnh, liên 
quan đến chủ đề.
- Phối kết hợp với giáo 

- Chuẩn bị trang 
phục cho trẻ đúng 
quy định và phù hợp 
với thời tiết.
- Sưu tầm đồ dùng 
đồ chơi, tranh ảnh, 
nguyên vật liệu liên 
quan đến chủ đề.
- Phối kết hợp với 

- Chuẩn bị trang 
phục cho trẻ đúng 
quy định và phù 
hợp với thời tiết.
- Sưu tầm đồ dùng 
đồ chơi, tranh ảnh, 
nguyên vật liệu liên 
quan đến chủ đề.
- Phối kết hợp với 

- Sưu tầm đồ dùng 
đồ chơi, tranh ảnh, 
nguyên vật liệu liên 
quan đến chủ đề.
- Phối kết hợp với 
giáo viên trong 
công tác chăm sóc – 
giáo dục trẻ như 
cùng trẻ trò chuyện, 

- Chuẩn bị trang 
phục cho trẻ đi học 
đúng quy định và 
phù hợp với thời 
tiết.
-Ủng hộ cho lớp các 
nguyên vật liệu đồ 
dùng đồ chơi, tranh 
ảnh, liên quan đến 



viên trong công tác 
chăm sóc - giáo dục trẻ 
như cùng trẻ trò chuyện, 
ôn luyện các bài đã học 
trên lớp. 

giáo viên trong công 
tác chăm sóc - giáo 
dục trẻ như cùng trẻ 
trò chuyện, ôn luyện 
các bài đã học trên 
lớp. 

giáo viên trong 
công tác chăm sóc - 
giáo dục trẻ như 
cùng trẻ trò chuyện, 
ôn luyện các bài đã 
học trên lớp.

ôn luyện các bài đã 
học trên lớp. 

chủ đề.
- Phối kết hợp với 
giáo viên trong công 
tác chăm sóc - giáo 
dục trẻ như cùng trẻ 
trò chuyện, ôn luyện 
các bài đã học trên 
lớp. 

Trẻ

- Quan tâm tới cha mẹ 
mình về tuổi tác, công 
việc, số điện thoại của 
bố mẹ...
- Trẻ mặc trang phục 
gọn gàng và phù hợp 
với thời tiết.
- Trẻ đi học đúng giờ 
theo quy định.

- Trẻ hỏi cha mẹ về 
nghề nghiệp, công 
việc của từng người 
thân
- Mặc trang phục gọn 
gàng và phù hợp với 
thời tiết.
- Trẻ đi học đúng giờ 
theo quy định.

- Trẻ mặc trang 
phục gọn gàng, 
đúng quy định và 
phù hợp với thời 
tiết.
- Trẻ đi học đúng 
giờ theo quy định.
- Cùng các cô sưu 
tầm nguyên vật liệu 
làm đồ dùng đồ 
chơi.

- Trẻ mặc trang 
phục gọn gàng và 
phù hợp với thời 
tiết.
- Trẻ đi học đúng 
giờ theo quy định.
- Cùng các cô sưu 
tầm nguyên vật liệu 
làm đồ dùng đồ 
chơi.

- Trẻ hỏi cha mẹ về 
nghề nghiệp, công 
việc của từng người 
thân
- Mặc trang phục 
gọn gàng và phù 
hợp với thời tiết.
- Trẻ đi học đúng 
giờ theo quy định.



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ “ NGHỀ NGHIỆP + NGÀY 22/12”

Phân phối vào các ngày trong tuầnT
t Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Đón trẻ

 - Đón trẻ vào lớp. Trao đổi với phụ huynh về chăm sóc trẻ, phòng bệnh cho trẻ khi thời tiết giao mùa như 
cúm, đau mắt đỏ…
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề đang học.
- Trò chuyện về thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
-  Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; “cám ơn”, … trong giao tiếp.
- Trẻ thay, mặc quần áo theo nhu cầu.
- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật: Em muốn làm, bác đưa thư vui tính, cháu yêu cô chú 
công nhân, lớn lên cháu lái máy cày….
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của một số nghề phổ biến: Nghề 
trồng hoa, nghề bác sĩ, nghề bé thích, nghề bộ đội…
- Trò chuyện về dự thay đổi thời tiết trong ngày. 

2 Thể dục sáng

 Khởi động: Cô cùng trẻ làm đoàn tàu kết hợp các kiểu đi nhanh, chậm, kiễng, khom, mé... sau đó đứng 
thành đội hình theo tổ.
 Trọng động: BTPTC
- Lần 1 tập kết hợp nhịp đếm 4lx4n
+ Hô hấp: Thổi bóng bay
+ ĐT tay: Hai tay ra trước lên cao, hạ xuống/ Hai tay sang ngang, lên cao hạ xuống
+ ĐT chân: Chân đưa ra vuông góc từng chân/ Chân bước lên trên khụy gối
+ ĐT bụng: Tay chống hông quay người sang 2 bên/ Tay giơ lên cao cúi gập người chạm mũi bàn chân
+ ĐT bật nhảy: Bật chân trước, chân sau/ Bật chụm tách chân



- Lần 2 cho trẻ tập kết hợp với bài: “Cháu yêu cô chú công nhân, Cô thợ dệt, Lớn lên cháu lái máy cày …”
+ TCVĐ: bắt chước tạo dáng, kết thân,….
 Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng

Nhánh 
1

Những 
bác thợ 
chăm 

chỉ

08/12/2025
PTNT

 Độ dài bằng 
một vật bằng 
một đơn vị đo

9/12/2025
PTTC

Chạy chậm 60-
80cm

10/12/2025
PTNT

Tìm hiểu về 
nghề may

11/12/2025
PTTM

Dạy trẻ kỹ năng 
ca hát “ Em 
muốn làm”

12/12/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc 
thơ: “Bé làm 

bao nhiêu 
nghề”

13/12/2025
PTNN

Ôn: Dạy trẻ 
đọc thơ “Bé 

làm bao nhiêu 
nghề”

Nhánh 
2

Bé 
thích 
làm 

chú bộ 
đội”

15/12/2025
PTNT

Tìm hiểu về 
ngày 22/12

16/12/2025
PTTM

Dạy trẻ KN múa 
“ Chú bộ đội”

17/12/2025
PTTC

Trườn theo 
hướng thẳng

18/12/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ “ Chú 
bộ đội hành 
quân trong mưa”

19/12/2025
PTTCKNXH
Cháu yêu chú 

bộ đội

20/12/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ “ 
Chú bộ đội 
hành quân 
trong mưa”

Nhánh 
3

Nghề y

22/12/2025
PTNT

Thêm bớt nhóm 
đối tượng trong 

phạm vi 3

23/12/2025
PTTM

Vẽ trang phục 
bác sĩ

24/12/2025
PTTC

Đi thay đổi tốc 
độ theo hiệu 

lệnh

25/12/2025
PTTM

Dạy trẻ kỹ năng  
ca hát “ Cháu 

yêu cô chú công 
nhân”

26/12/2025
PTNN

 Kể chuyện cho 
trẻ nghe “ cô 
bác sĩ tý hon”

27/12/2025
PTNT

Ôn HĐ: Đo độ 
dài 1 vật bằng 

1 đơn vị đo

29/12/2025
PTNT

Tách gộp nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 3

30/12/2025
PTTC

Bật tách khép 
qua 5 ô vòng

31/12/2025
PTNN

Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ “ Đi 

bừa”

01/01/2026
PTTC-KNXH
Bác nông dân 

chăm chỉ

02/01/2026
PTNT

Khám phá bắp 
ngô

03/01/2026
PTNN

Ôn: Dạy trẻ 
đọc thuộc thơ “ 
Đi bừa”

3 Hoạt 
động 
học

Nhánh 
4+5
Bác 

nông 
dân

05/01/2026 06/01/2026 07/01/2026 08/01/2026 09/01/2026 10/01/2026



PTTM
Dạy trẻ 

VTTTTC “ Lớn 
lên cháu lái máy 

cày”

PTNN
Dạy trẻ đọc 
thuộc đồng dao 
“ Rềnh rềnh, 
ràng ràng”

PTTC
Đi bước 
thường trên 
ghế thể dục

PTTM
Vẽ sản phẩm 

nghề nông

PTNT
Khám phá 
muối

PTNN
Ôn  đồng dao “ 

Rềnh rềnh, 
ràng ràng”

08/12/2025
  - Trò chuyện 
về nguồn sáng 
và sự cần thiết
TCVĐ: Gieo hạt

Chơi tự do

09/12/2025
- QSCMĐ

QS trang phục 
của cô cấp 

dưỡng
TCVĐ: Lộn cầu 

vồng
Chơi tự do

10/12/2025
- Trò chuyện 
về hành vi bảo 
vệ môi trường
TCVĐ: Nhảy 
lò cò
Chơi tự do

11/12/2025
- Trẻ xếp sỏi, lá 
cây tạo thành 
hình sáng tạo
TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
Chơi tự do

12/12/2025
- Dùng phấn vẽ 
trên sân trường
- Chơi tự do

13/12/2025
- Lao động tập 
thể : Nhặt cỏ
Chơi tự do

Nhánh 
1

Những 
bác thợ 
chăm 

chỉ

Nhánh
2

Bé 
thích 
làm 

chú bộ 
đội

15/12/2025
* QSCMĐ: 
- Trẻ dùng sỏi  
xếp hình sáng 
tạo
- TCVĐ "Cáo 
và thỏ"
- Chơi tự do

16/12/2025
*QSCMĐ:
- Quan sát trang 
phục của chú bộ 
đội. 
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột. 
- Chơi tự do 

17/12/2025
* QSCMĐ:
 - Gấp mũ ca 
nô
-TCVĐ: Chạy 
tiếp sức
- Chơi tự do: 

18/12/2025
*QSCMĐ:
- Trẻ dùng phấn 
vẽ sản phẩm một 
số nghề
-TCVĐ:  Nhảy 
qua suối
- Chơi tự do:

19/12/2025
* QSCMĐ:
- Thăm doanh 
trại quân đôi
- TCVĐ: Kéo 
co
- Chơi tự do: 

20/12/2025
* QSCMĐ:
- Trò chuyện 
về một số hành 
động gây nguy 
hiểm 
- TCVĐ: Kéo 
co
- Chơi tự do

4
Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh          
3

Nghề y

22/12/2025
- Trẻ dùng phấn 
vẽ sản phẩm một 
số nghề
-TCVĐ: mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do

23/12/2025
- QSCMĐ: 
Quan sát phòng 
y tế 
-TCVĐ: Nhảy 
qua suối
-Chơi với đồ 

24/12/2025
- Trẻ dùng lá 
cây xếp hình 
sáng tạo
-TCVĐ: Trốn 
tìm
- Chơi khu cát 

25/12/2025
 - Trò chuyện 
một số đồ vật 
gây nguy hiểm
TCVĐ: Trồng 
nụ trồng hoa
- Chơi tự do với 

26/12/2025
 - Quan sát 1 số 
dụng cụ bác sĩ 
- TCVĐ: Cướp 
cờ
- Chơi tự do 
góc chợ quê

27/12/2025
- Quan sát trạm 
y tế xã
- TCVĐ: 
Chuyền bóng
-Chơi tự do



chơi ngoài trời nước đu quay
29/12/2025

*QSCMĐ:
- Trò chuyện về 
hành vi bảo vệ 
môi trường
- TCVĐ: “Lộn 
cầu vồng”
- Chơi tự do:

30/12/2025
*QSCMĐ:
  Quan sát trang 
phục bác nông 
dân
-TCVĐ: Nhảy 
lò cò
Chơi tự do: 
Chơi cầu trượt

31/12/2025
QSCMĐ:
- Quan sát thời 
tiết
- TCVĐ: Thả 
đỉa ba ba
- Chơi  tự do: 
xếp hình từ lá 
cây

01/01/2026
QSCMĐ:
- Trò chuyện về 
1 số việc làm 
gây nguy hiểm 
- TCVĐ: Oẳn tù 
tì.
- Chơi tự do:

02/01/2026
*QSCMĐ:
- Quan sát 
vườn rau
- TCVĐ: Kẹp 
bóng
- Chơi tự do : 

03/01/2026
*QSCMĐ:
- Quan sát lá 
cây tươi và khô
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột. 
- Chơi tự do : 

Nhánh
4+5
Bác 

nông 
dân

05/01/2026
*QSCMĐ:
- Xé viền lá cây 
tạo hình sáng 
tạo. 
- TCVĐ :"Cáo 
và thỏ"
- Chơi tự do:

06/01/2026
*QSCMĐ:
- Trải nghiệm bẻ 
bắp ngô
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do : 
Chơi với phấn

07/01/2026
- QSCMĐ:
Một số khu vực 
nguy hiểm
- TCVĐ: Thả 
đỉa ba ba
- Chơi tự do: 
Chơi ngoài trời

08/01/2026
- QSCMĐ: 
Dùng phấn vẽ 
sản phẩm mọt số 
nghề
- TCVĐ: Gieo 
hạt nảy mầm
- Chơi tự do: 
 Chơi tự do trên 
sân trường

09/01/2026
- QSCMĐ:
Quan sát đồ 
dùng của bác 
nông dân
- TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ
- Chơi tự do: 

10/01/2026
- QSCMĐ:
Nhận biết  các 
buổi: sáng, 
trưa, chiều, tối
- TCVĐ: Tập 
tầm vông
- Chơi tự do: 



5

1. Vệ sinh
- Rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh.
- Trò chuyện với trẻ về cách xúc miệng nước muối. 
- Tập cho trẻ xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn xong.
- Đi vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định
2. Ăn
- Lấy thìa bát, nhận thức ăn, cơm canh của lớp từ nhà bếp, lấy đĩa đựng thức ăn rơi, xếp thìa ăn cơm, khăn 
lau tay vào từng bàn.
- Khi kê bàn xong cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
- Cô giới thiệu món ăn nhằm cung cấp thêm cho trẻ về chất dinh dưỡng. Sau đó chia ăn. cô mời lớp ăn cơm 
để trẻ mời lại.
- Cô chia phần cơm và canh ra bát to về các bàn
- Khi trẻ ăn cô bao quát sửa cách cầm thìa cho trẻ. Cầm thìa bằng tay phải và chú ý đến trẻ ăn chậm chưa cầm 
được thìa xúc cơm hoặc sức khoẻ ngày hôm đó không tốt, động viên trẻ ăn hết xuất. 
- Dạy trẻ biết mời người xung quanh ăn cơm
- Tập cho trẻ tự xúc cơm và không làm rơi vãi thức ăn
- Biết được tên gọi một số món ăn quen thuộc. Ăn hết suất khi ăn không dùng tay bốc cơm(thức ăn), ngậm 
thức ăn, ăn không làm vãi.
3. Ngủ trưa
- Chuẩn bị:
+ Phòng ngủ sạch sẽ đủ mát, ánh sáng vừa phải không chói mắt trẻ
+ Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ
- Theo dõi trẻ ngủ:
+ Nhắc tư thế nằm, đắp chăn cho trẻ (khi cần). Khi trẻ ngủ cô bao quát chú ý trẻ khó ngủ, 
+ Tạo bầu không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ ngon, không làm ồn ào.
-  Khi trẻ thức:
+ Trẻ nào thức trước cô cho cất gối, tập gấp chăn. Khi đa số trẻ thức cô cho trẻ và mở phòng, cất gối, chăn 
vào đúng nơi quy định.
+ Nhắc trẻ khi thức dậy phải đi vệ sinh



Nhánh 
1

08/12/2025
- Cùng cô trang 
trí môi trường 
chủ đề mới
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

09/12/2025
- Làm quen bài 
thơ bài thơ “ Bé 
làm bao nhiêu 
nghề”
- TC: Tạo dáng
-Nêu gương cuối 
ngày

10/12/2025
- Trò chuyện 
về một số việc 
làm gây nguy 
hiểm cho bản 
thân
- Nêu gương 
cuối ngày

11/12/2025
- Nghe một số 
câu chuyện về 
chủ đề 
- Trò chơi: Chơi 
với nắp nút
-  Nêu gương

12/12/2025
- Nghe các bài 
thơ, bài hát về 
chủ đề
- Trò chơi: Con 
bọ dừa
- Nêu guơng

13/12/2025
- Làm vệ sinh 
lớp học” lau 
giá, lau đồ chơi
- Nêu gương bé 
ngoan

Nhánh 
2

15/12/2025
Trò chuyện về 
ngày 22/12 
- Trò chơi: 
Chuyển lương 
thực về kho

- Nêu gương

16/12/2025
- Nghe các bài 
thơ, bài hát về 
chủ đề
- Trò chơi: Nghe 
tiếng hát đoán 
tên bạn
- Nêu gương

17/12/2025
- Hướng dẫn 
trẻ kỹ năng lau 
nhà
- Chơi tự do
- Nêu gương

18/12/2025
- Ôn lại bài thơ” 
Chú bộ đội hành 
quân trong mưa”
- Trò chơi: tạo 
dáng 

- Nêu gương

19/12/2025
 Vui văn nghệ 
cuối tuần 
- Trò chơi: 
Chơi với hột, 
hạt
- Nêu gương  

20/12/2025
 - Lau dọn, vệ 
sinh giá đồ 
chơi các góc 
- Chơi tự do
– Nêu gương  

Nhánh 
3

22/12/2025
- Trò chuyện về 
cách giữ gìn và 
bảo vệ sách
- Trò chơi: Lộn 
cầu vồng
- Nêu gương 
cuối ngày

   23/12/2025
- Rèn cho trẻ 
đọc thuộc một 
số bài thơ, ca 
dao về chủ đề
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

      24/12/2025
- Tìm hiểu về 
nghề bác sĩ
 - Trò chơi: 
Tung bóng
-Nêu gương 

     25/12/2025
- Nghe kể 
chuyện : Hai anh 
em
- Trò chơi: Đua 
thuyền
-Nêu gương cuối 
ngày

     26/12/2025
- Trẻ kể lại sự 
việc có nhiều 
tình tiết
- Trò chơi: Thả 
đỉa ba ba
- Nêu gương bé 
ngoan

27/12/2025
-Văn nghệ cuối 
tuần
- Trò chơi: Tập 
tầm vông
- Nêu gương bé 
ngoan

Hoạt 
động 
chiều

29/12/2025
- Trò chuyện về 

30/12/2025
- Trò chuyện với 

31/12/2025
- Ôn bài thơ “ 

01/01/2026
- Cho trẻ kể lại 

02/01/2026
- Nghe các bài 

03/01/2026
- Văn nghệ 



một số đồ vật 
gây nguy hiểm
- Trò chơi: 
Chuyền bóng 
qua đầu
- Nêu gương 
cuối ngày

trẻ về một số sắc 
thái, biểu cảm 
của lời nói
- Trò chơi; Làm 
theo lời cô
- Nêu gương

Đi bừa”
- Trò chơi: Đua 
thuyền
- Nêu gương

câu chuyện có 
nhiều tình tiết
- Chơi tự do 
trong lớp
- Nêu gương

thơ, bài hát về 
chủ đề
- Nghe tiếng 
hát nhảy vào 
vòng
- Nêu gương 
cuối tuần

cuối tuần
- Nêu gương 

Nhánh 
4+5

05/01/2026
- Trò chuyện về 
công việc của 
bác nông dân
- Trò chơi: 
chuyển lương 
thực về kho
- Nêu gương

06/01/2026
- Cho trẻ kể lại 
câu chuyện theo 
trình tự, diễn 
biến câu chuyện
- Trò chơi: Oản 
tù tì
- Nêu gương

07/01/2026
- Ôn bài đồng 
dao “ Rềnh 
rềnh, ràng 
ràng”
- Trò chơi: 
Làm theo lời 
cô
- Nêu gương

08/01/2026
- Hướng dẫn trẻ 
phối hợp với bạn 
khi trực nhật
- Trò chơi: Gieo 
hạt nảy mầm
- Nêu gương  

09/01/2026
- Vui văn nghệ 
cuối tuần
- Trò chơi: kẹp 
bóng
- Nêu gương  

10/01/2026
- Dọn dẹp vệ 
sinh, sắp xếp 
đồ chơi các góc
- Chơi tự do
- Nêu gương  

Trả 
trẻ 

- Cô kiểm tra vệ sinh tay, chân, đầu tóc, quần áo của trẻ
- Dặn trẻ phần việc cần làm khi ở nhà để chuẩn bị nội dung bài học ngày hôm sau.
- Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi có trong chủ đề.
- Nhắc trẻ ra về chào cô giáo, chào người thân, lấy đồ dùng ra về.



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHỦ ĐỀ: “NGHỀ NGHIỆP- 22/12”
Phân phối vào 

nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4 N5
-  Trẻ biết nhận vai chơi 
của mình trong góc chơi , 
trao đổi phân công công 
việc cùng nhau.
- Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm để mua, biết nấu 
một số  món ăn đơn giản 
từ các loại động vật: Tôm, 
cua, cá, trứng, rau, củ. Đặt 
tên cho các món ăn.

- Trẻ về nhóm, thảo luận, 
phân vai chơi. Phân công 
nhiệm vụ: Bếp trưởng, 
người nấu, người đi chợ, 
bày bán…
- Chế biến món cơm 
cuộn, salat
+  Mua thực phẩm.
+  Nấu món ăn.
+ Bày và nói tên món ăn.
- Một trẻ sắp xếp bàn ghế, 
bếp, bày bát đũa.

- Đồ dùng nấu ăn: tạp dề, 
mũ đầu bếp, nồi xoong, 
chảo, bát, đĩa, thìa, đũa, 
gang tay... 
- Nguyên liệu nấu ăn:  
cơm, trứng, lá rong biển, 
dưa chuột, cà rốt, giò, các 
loại rau củ quả, tôm cua 
cá..….
- Quy trình làm các món 
ăn
- Thực đơn: Tranh  ảnh 
các món ăn.

x
x x

x

Bé làm 
đầu bếp

Căng 
tin 
quân 
đội

- Biết bày và nói tên các 
món ăn, một số món ăn 
truyền thống.
- Biết cất đặt đồ dùng đồ 
chơi sau khi chơi.

- Trẻ mặc trang phục nấu 
ăn: mặc tạp giề, đội mũ
- Sơ chế các thực phẩm: 
vo gạo, rửa, thái, cát, 
gọt....nấu, xếp bày ra đĩa, 
bày ra bàn.

- Đồ dùng nấu ăn: tạp dề, 
mũ đầu bếp, nồi xoong, 
chảo, bát, đĩa, thìa, đũa, 
gang tay... 
- Thực đơn đa dạng các 
món ăn: cơm cuộn, giò, 
tôm, cá

x

Góc 
phân 
vai

Bác sỹ 
nhí

- Trẻ biết nhận vai chơi 
của mình trong góc chơi . 
Biết sử dụng từ ngữ của 
bác sĩ.

- Trẻ đóng vai thực hiện 
một số thao tác của bác 
sĩ, y tá trên xe cứu 
thương, cấp cứu bệnh 

- Bộ đồ dùng và trang 
phục của bác sĩ.
- Một số vỉ thuốc bằng đồ 
chơi, băng gạt…

x x x x x



Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4 N5

- Biết sử dụng  dụng cụ 
khám bệnh.
- Biết làm công việc của 
bác sĩ.
- Biết cất đặt đồ dùng đồ 
chơi sau khi chơi.

nhân: khám bệnh, kê đơn 
thuốc, hướng dẫn bệnh 
nhân dùng thuốc
- Đưa ra lời khuyên.
- Hướng dẫn rửa tay rửa 
mặt đúng cách theo chuẩn 
bộ y tế.

- Bút, sổ khám bệnh, giấy 
cho trẻ ghi. 
- Nguyên liệu làm thuốc.
- Điện thoại bàn.

Bán 
hàng

Cô Bán 
hàng 

vui tính

x x x
x

x

1
Góc 
phân 
vai

Cửa 
hàng 
nông 

nghiệp

- Trẻ biết tên góc và nội 
dung của góc chơi bán 
hàng.
- Trẻ biết chào mời khách 
hàng. Nói được giá tiền 
với khách hàng và trả lại 
tiền thừa. Lấy đúng mặt 
hàng, số lượng hàng theo 
yêu cầu của khách hàng.
- Biết sắp xếp hàng hóa 
theo từng nhóm. 

- Tiệm lưu niệm của một 
số nghề.
- Trẻ biết chào mời khách 
niềm nở, nhiệt tình.
- Biết lau dọn và sắp xếp 
giá bán hàng ngăn nắp
- Biết thu dọn gọn gàng 
sau khi chơi.
 - Trẻ giao tiếp khi mua 
bán ( Mời chào khách....)
- Trẻ biết giao lưu với trẻ 
các góc chơi khác.

- Bảng giá, thao tác sắp 
xếp
- Thẻ góc chơi .
- Các loại thực phẩm 
khác.
- Trang phục quần áo, đồ 
dùng dụng cụ của bác sĩ, 
chú bộ đội, nghề giáo 
viên, nghề trồng hoa
- Các loại mặt hàng khác 
nhau:  các loại rau, củ, 
quả, các loại hoa, các món 
ăn,...
- Các sản phẩm, đồ dùng 
của nhà nông
- Hộp đựng tiền và tiền 
làm bằng giấy

x x



Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4 N5

Xây
bệnh 
viện

phân công công việc, trẻ 
nhận vai chơi, thảo luận ý 
tưởng xây)
+ Xếp tường bao., xếp 
đường đi. 
+ Lắp ghép mô hình bồn 
hoa, ghế đá, khu khám 
bệnh, khu điều trị,khu 
phát thuốc…

- Mẫu mô hình bệnh viện
- Cây xanh, cây hoa, thảm 
cỏ, gạch, vỏ sữa, các khối 
hộp, hàng rào, gạch...
- Mũ, trang xây dựng,hình 
ảnh bác sĩ, bệnh nhân, xe 
đẩy, thẻ góc chơi,...

x

2
Góc 
xây 
dựng 

 Xây 
khu 
công 
nghiệp 
Tiên 
Thanh

-  Trẻ biết nhận vai chơi 
của mình trong góc chơi 
- Biết dùng các nguyên vật
 liệu đồ chơi đò dùng phù 
hợp với công trình, phụ trợ 
để lắp ráp thành công trình 
theo mẫu hoặc theo ý của 
trẻ.

- Biết xây dựng được công 
trình theo mô hình đã 
chọn. Nhớ tên công trình. 

+ Xếp đường đi, tường 
bao, cổng, cây hoa
+ Mô hình khu công 
nghiệp.
+ Giới thiệu công trình 
sau khi hoàn thành.

- Tranh thao tác ghép hoa.
- Cây xanh, cây hoa, thảm 
cỏ, gạch, vỏ sữa, các khối 
hộp, hàng rào, gạch...
- Mũ, trang phục xây 
dựng, hình ảnh nhân vật, 
xe đẩy, thẻ góc chơi...

x
x

x



Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4 N5

Xây 
doanh 

trại chú 
bộ đội 

bộ

+ Xếp đường đi, tường 
bao, cổng.
+ Lắp ghép ghép mô hình 
khu làm việc,khu nghỉ 
dưỡng, khu tập luyện…
+ Giới thiệu công trình 
sau khi hoàn thành.

- Mẫu mô hình doanh trại 
chú bộ đội.
- Cây xanh, cây hoa, thảm 
cỏ, gạch, vỏ sữa, các khối 
hộp, hàng rào, gạch...
- Mũ, trang phục xây 
dựng, hình ảnh nhân vật 
chú bộ đội, xe đẩy, thẻ 
góc chơi,...

x

Xây 
trang 

trại của 
bác 

nông 
dân

- Biết lựa chọn các đồ 
dùng đồ chơi phù hợp xây 
dựng , lắp ghép công trình 
theo mẫu gợi ý.

+ Xếp tường bao. Xếp 
đường đi.
+ Lắp ghép mô hình vườn 
rau, trang trại…
+ Giới thiệu công trình 
sau khi hoàn thành.

 - Các con vật nuôi trong 
trang trai: gà, cá, cây rau, 
cây hoa.
- Cây xanh, cây hoa, thảm 
cỏ, gạch, vỏ sữa, các khối 
hộp, hàng rào, gạch...
- Mũ, trang phục công 
nhân, xe đẩy, thẻ góc

x

x

- Vẽ  đồ dùng, dụng cụ 
(tô màu bằng màu sáp và 
màu nước, in) về nghề 
chú bộ đội.
- Gấp mũ, áo,..
- Nặn theo ý thích

x x x X

3
Góc
Nghệ 
thuật

Tạo 
hình

- Trẻ biết sử dụng các kỹ 
vẽ, nặn, gấp, pha trộn tô 
màu nước... các nghề.
- Trẻ biết vận dụng các 
nguyên vật liệu như lá 
cây, cành cây, xốp dính,... 
để tạo thành sản phẩm.
- Trẻ biết pha trộn màu để 

- Vẽ ước mơ của bé
- Nặn theo ý thích

- Tranh mẫu của cô về 
trang phục, sản phẩm các 
nghề: bác sĩ, bộ đội, nghề 
nông,....
- Mẫu nặn của cô về đồ 
dùng, dụng cụ, sản phẩm 
các nghề
- Các nguyên học liệu: 



Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4 N5

- Pha trộn màu bánh kem.
- Đan quai túi, nón

x

- Vẽ dụng cụ làm vườn.
- Gấp hoa
- Nặn dụng cụ làm vườn.
- Đan quai túi, nón
- Làm dép 

x x

tạo ra màu mới.
- Trẻ biết đặt tên cho sản 
phẩm của mình. Biết yêu 
quý, giữ gìn sản phẩm.
- Trẻ biết cất đồ dùng, đồ 
chơi gọn gàng, ngăn nắp.

- Vẽ, nặn trang phục, đồ 
dùng của bác sĩ.
- Gấp mũ, áo bác sĩ.
- Làm đồ dùng của bác sĩ:  
làm khẩu trang

giấy A4, sáp màu, màu 
nước, bảng pha màu, giấy 
màu, keo, kéo, đất, nặn,...
- Các nguyên học liệu để 
làm đồ chơi: giấy báo, 
kéo, băng dính 2 mặt, 
cành cây, giấy màu, bìa 
cứng, vải dạ, lan tết, lá 
cây, xốp dính,... x

- Trẻ biết hát múa, vận 
động một số bài hát trong 
chủ đề.
- Trẻ biết sử dụng các 
dụng cụ âm nhạc vận động 
theo đúng tiết tấu bài hát.
- Trẻ tự tin vui vẻ khi 
tham gia biểu diễn cùng 
các bạn.
- Trẻ biết cất dọn đồ dùng, 
đồ chơi gọn gàng, ngăn 
nắp.

- Hát, vận động các bài 
hát về chủ đề những thiên 
thần áo trắng: “Em làm 
bác sĩ”, “Chú bộ đội”, 
“Cô giáo”, “Anh nông 
dân”…

- Mũ múa, nơ, hoa, trang 
phục biểu diễn, micro,...
- Các dụng cụ âm nhạc: 
Xắc xô, trống, thanh la, 
mõ, gáo dừa, phách,..

x x x x
x

4 Bé làm - Trẻ hiểu nội dung chơi - TC: Thêm bớt so sánh - Các biểu bảng cho trẻ 



Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4 N5

số lượng trong phạm vi 3 x x x
x x

quen 
với 

toán

và biết cách chơi các bảng.
- Trẻ biết chơi đúng luật 
các trò chơi.
- Trẻ hứng thú chơi các trò 
chơi mà cô tạo trong góc.
- Trẻ biết cách sắp xếp 
theo quy tắc AAB, biết 
chắp ghép các hình thành 
ngôi nhà, cây, chú bộ đội, 
bác sĩ….    

- TC: Gộp và tách hai 
nhóm đối tượng có số 
lượng trong phạm vi 3.

chơi 
- Mẫu gợi ý cho trẻ.
- Tranh ảnh, tranh lô tô về 
các nghề: bác sĩ, giáo 
viên, chú bộ đội...
- Lô tô dụng cụ các nghề  
để chơi bảng toán.
- Thẻ số
 

x x x x x

Bé 
khám 
phá

- Nhận biết một số đồ 
dùng, trang phục,  nghề 
bác sĩ, nghề nông…

- Bé khám phá trang 
phục, đồ dùng nghề bác 
sĩ, nghề nông, 

- Lô tô quần, áo, mũ, 
cuốc, xẻng, thước kẻ, 
phấn... Bảng biểu. x x x x x

Bé chơi 
ghép 
hình 
sáng 
tạo

- Biết dùng các mảnh ghép 
cắt rời để tạo thành hình 
học hoàn chỉnh

- Trẻ sử dụng các mảnh 
ghép cắt rời để tạo thành 
hình học, tạo thành các 
hình sáng tạo như hinhf 
người, con thuyền...

- Bảng chơi
- Hình học đã cắt ròi x x x x x

Bé tìm 
nắp 
chai

- Biết tìm nắp chai theo 
đúng số lượng

- Chơi các bảng chơi - Nắp chai có găn số 
- Bảng chơi

x x x x x

Góc
học 
tập

Mảnh 
ghép 

thần kỳ

Biết dùng các miếng ghép 
đã cắt rời tạo thành các 
hình

Biết chơi các bảng chơi - Bảng chơi
- Các miếng ghép cắt từ 
cacs hình khác nhau

x x x x x



Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4 N5

Ngôi 
nhà 
toán 
học

Trẻ đếm các lô tô gắn vào 
ô có số tương ứng với lô 
tô đó

Biết tìm số lượng tương 
ứng

- Lô tô đồ dùng gia đình: 
giường, tủ, ti vi.....
- Thẻ số

x x x x x

Bé chơi 
to nhỏ - Biết phân biết to – nhỏ

Biết nhận biết, phân biệt  
các đồ dùng to – nhỏ

- Bảng chơi
- Lô tô: nồi, chảo, bát, 
cốc...to – nhỏ khác nhau

x x x x x

Bé chơi 
xếp sô

- Trẻ biết dùng các chấm 
tròn để xếp tạo thành các 
số đã học

- Xếp các chữ số - Chấm tròn
- Bảng chơi

x x x x x

5
Góc  
văn 
học

Bé yêu 
văn học

- Trẻ biết lật từng trang 
sách truyện theo đúng 
chiều, biết kể sáng tạo 
theo ý thích của trẻ.
- Trẻ biết cắt dán những 
hình ảnh để tạo thành 
những câu chuyện sáng 
tạo theo chủ đề.
- Trẻ biết kể chuyện với 
rối tay, rối dẹt, rối sáng 
tạo.
- Trẻ biết nhìn tranh thơ 
đọc lại bài thơ đã học.
- Trẻ biết mô tả hành động 
của các nhân vật

- Xem tranh ảnh, giở 
sách, truyện về các nghề
- Kể chuyện với rối tay, 
dẹt, rối sáng tạo...
- Trẻ kể lại câu chuyện đã 
học : Cô bác sĩ tí hon, 
ước mơ của bé
- Đọc lại bài thơ đã học 
bằng tranh thơ :  “Chú bộ 
đội”, , “Làm nghề như 
bố”,  “Em cũng là cô 
giáo”, 
- Mô tả hành động của 
các nhân vật trong truyện 
đã học.

- Nội quy góc sách truyện
- Tranh truyện, sách báo, 
tạp chí về chủ đề thực vật.
- Tranh truyện: “Cô bác sĩ 
tí hon”, “Ước mơ của 
bé”...
- Tranh thơ: “Chú bộ 
đội”, đồng dao: “Gánh 
gánh gồng gồng”...
- Các loại rối, sa bàn rối
- Các hình ảnh theo chủ 
đề, sách truyện sáng tạo.

X x x x x



Phân phối vào 
nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4 N5

6
Góc

Thiên 
nhiên

Bé với 
thiên 
nhiên

- Trẻ biết cây lớn lên từ 
hạt, từ củ.
- Trẻ biết chăm sóc cây: 
tưới cây
- Yêu thích tham gia cào 
hoạt động thiên nhiên.

- Quan sát quá trình nảy 
mầm của cây.
- Biết cách cầm gáo múc 
nước tưới cây
- Biết nhặt lá úa cho cây

- Hạt để gieo cây, củ để 
trồng cây
- Dụng cụ chăm sóc cây.

X x x x
x

- Trò 
chơi 
vận 
động 
thô

- Trẻ biết cách chơi ném 
vòng cổ chai, bô linh, 
nhảy bao bố, cướp cờ….
- Thông qua chơi trò chơi 
rèn sự  khéo léo cho trẻ.

- Chơi các trò chơi vận 
động như: Ném vòng cổ 
chai, đi đoàn kế, bowling, 
đi dép đôi, đi cà kheo, 
nón xoay, lắc vòng, ném 
bóng rổ, đĩa bay, nhảy 
bao bố, cướp cờ….

- Đồ chơi góc vận động: 
Bước nhảy vui nhộn, ném 
bóng, câu cá, nhảy vào 
các số, bi lắc, bắn bóng, 
đánh bóng bàn
- Cột đích, bóng
- Chai, vòng để quăng...

X x x

x

x

7
Góc 
vận 
động  - Trò 

chơi 
vận 
động 
tinh.

- Trẻ biết sử dụng sức 
mạnh sự linh hoạt của tay 
chân, để chơi trò chơi như 
lăn bóng thả bóng, đan tết.

- Chơi các trò chơi vận 
động: thả bóng, bi lắc lăn 
bóng, …chơi theo sự 
hướng dẫn gợi ý của cô.
- Trẻ chơi đoàn kết giúp 
đỡ bạn trong khi chơi.

- Ngôi nhà đa năng thả 
bóng, bi lắc, lăn bóng, đan 
tết, bảng cắp cua, bảng ô 
ăn quan, sỏi…chơi theo 
sự hướng dẫn của cô.

X x x x x
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